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Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 664.110.000 664.110.000 1.329.822.0001.329.822.000

Lương hợp đồng theo chế độ 13 072 6003 00000 0 0 -2.381.400 -2.381.400 00

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 072 6051 00000 0 0 39.101.400 39.101.400 73.440.00073.440.000

Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 9.990.000 9.990.000 19.980.00019.980.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 242.109.000 242.109.000 483.027.300483.027.300

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 072 6113 00000 0 0 1.620.000 1.620.000 3.240.0003.240.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 140.218.564 140.218.564 274.902.129274.902.129

Thưởng khác 13 072 6249 00000 16.637.000 16.637.000 0 16.637.000 16.637.0000

Chi khác 13 072 6299 00000 72.595.000 112.393.200 0 72.595.000 112.393.2000

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 144.676.555 144.676.555 288.684.500288.684.500

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 25.531.157 25.531.157 50.944.32450.944.324

Kinh phí công đoàn 13 072 6303 00000 0 0 5.304.906 5.304.906 22.247.01722.247.017

Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 8.510.386 8.510.386 16.981.44216.981.442

Các khoản đóng góp khác 13 072 6349 00000 0 0 4.255.192 4.255.192 8.490.7208.490.720

Chi khác 13 072 6449 00000 0 0 2.655.000 2.655.000 2.655.0002.655.000

Tiền khoán phương tiện theo chế độ 13 072 6505 00000 0 0 122.714 122.714 122.714122.714



Văn phòng phẩm 13 072 6551 00000 0 0 5.895.000 5.895.000 11.605.00011.605.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 072 6552 00000 0 0 3.186.000 3.186.000 18.014.00018.014.000

Khoán văn phòng phẩm 13 072 6553 00000 0 0 3.000.000 3.000.000 7.650.0007.650.000

Vật tư văn phòng khác 13 072 6599 00000 0 0 21.290.000 21.290.000 44.110.00044.110.000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 072 6605 00000 0 0 1.584.000 1.584.000 3.168.0003.168.000

Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư
viện

13 072 6608 00000 0 0 1.221.000 1.221.000 2.455.5002.455.500

Khoán công tác phí 13 072 6704 00000 0 0 5.400.000 5.400.000 10.800.00010.800.000

Thuê lao động trong nước 13 072 6757 00000 0 0 20.600.000 20.600.000 34.100.00034.100.000

Chi phí thuê mướn khác 13 072 6799 00000 0 0 15.300.000 15.300.000 15.300.00015.300.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 072 6905 00000 0 0 5.900.000 5.900.000 5.900.0005.900.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 072 6912 00000 0 0 3.250.000 3.250.000 11.965.00011.965.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 072 6913 00000 0 0 4.150.000 4.150.000 12.175.00012.175.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 072 6949 00000 0 0 3.996.000 3.996.000 18.696.00018.696.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 072 7001 00000 0 0 24.063.800 24.063.800 28.808.60028.808.600

Chi khác 13 072 7049 00000 0 0 5.045.000 5.045.000 9.545.0009.545.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 072 7756 00000 0 0 1.305.000 1.305.000 1.549.4001.549.400

Chi các khoản khác 13 072 7799 00000 0 0 0 0 12.660.00012.660.000

Phần KBNN ghi:

89.232.000 129.030.200 1.411.009.274 1.500.241.274 2.952.068.8462.823.038.646Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
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ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
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